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MÔN TOÁN LỚP 7
Bài 1: (1 điểm) Điền ký hiệu  vào ô vuông để có phát biểu đúng:




			
Bài 2: (3,5 điểm) Tính giá trị x, biết:


a) 				b) 


c) 		d) 
Bài 3: (1,0 điểm) Trong một đợt đóng góp sách giáo khoa cho thư viện để ủng hộ, giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn, số quyển sách lớp 7A; lớp 7B và lớp 7C thu được tỉ lệ với 5; 7; 4. Biết 2 lần số quyển sách lớp 7B góp được nhiều hơn số quyển sách lớp 7A là 27 quyển sách. Tìm số quyển sách giáo khoa mỗi lớp đã đóng góp.
Bài 4: (1,0 điểm) Cho hình vẽ bên (học sinh không cần vẽ lại hình khi làm bài). 
a) Tính số đo của góc HKJ.  
b) Hai tam giác trong hình có bằng nhau không? Giải thích.

Bài 5: (2,5 điểm)   Cho tam giác ABC vuông tại A có . Trên tia đối của tia AC, lấy điểm D sao cho  AC = AD. 


	a) Chứng minh rằng:   và  cân.


	b) Kẻ  tại H; tại K. Chứng minh BH = BK
c) Qua C kẻ đường thẳng m song song với AK và m cắt AB tại E. Tính góc ACE?
Bài 6: (1,0 điểm) 
Trong dịp khuyến mãi “Black Friday”, một cửa hàng điện tử thực hiện giảm giá 50% trên mặt hàng TV. Tổng số TV được giảm giá là 40 chiếc với giá bán lẻ trước khi giảm là 6 500 000 đồng/chiếc. Đến trưa cùng ngày, cửa hàng đã bán được 20 chiếc. Để thanh lí nhanh số TV còn lại, cửa hàng quyết định giảm thêm 10% trên giá đã giảm.
            a) Tính số tiền cửa hàng thu về khi bán hết 40 tivi.
	b) Biết rằng giá vốn một chiếc TV là 3 050 000 đồng. Hỏi cửa hàng lời hay lỗ khi bán hết số tivi đó?
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN LỚP 7

	Bài 1: (1 điểm) Điền ký hiệu  vào ô vuông để có phát biểu đúng:
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	Bài 2: (3,5 điểm) Tính giá trị x, biết:
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	Bài 3: (1 điểm)

Gọi x, y, z lần lượt là số quyển sách giáo khoa mỗi lớp đã đóng góp.(x,y,z )
Theo đề bài, ta có:

 và 2y - x = 27
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau


Suy ra : 	

 
Vậy số quyển sách giáo khoa mỗi lớp đã đóng góp lần lượt là 15 quyển, 21 quyển và 12 quyển.
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	Bài 4: (1 điểm)







a) 


b) Xét và có:

        

(g-c-g)
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	[image: ]Bài 5: (2,5 điểm)   










a) Chứng minh rằng:   và  cân.

Ta chứng minh:  (c-g-c)
· BD =BC (2 cạnh tương ứng)
· 
cân tại B



b) Kẻ  tại H; tại K. Chứng minh BH = BK

Ta chứng minh:  (Ch-gn)
· BH = BK

c) Qua C kẻ đường thẳng m song song với AK và m cắt AB tại E. Tính góc ACE?
Ta có : 


Ta có:



Mà (cmt)

Nên 
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	Bài 6: (1,0 điểm) 
a) Số tiền cửa hàng thu về khi bán hết 40 chiếc tivi là:

(đồng)
b) Giá vốn của 40 chiếc tivi là: 3050000.40 =122000000 (đồng)
Vì 122000000 (đồng) < 123500000 (đồng) nên cửa hàng lời khi bán hết số tivi đó. 
	

0,5

0,25

0,25




oleObject3.bin

image4.wmf
  N

15

W


oleObject4.bin

image5.wmf
-=

1319

7714

x


oleObject5.bin

image6.wmf
æö

-

÷

ç

÷

+-=

ç

÷

ç

÷

ç

èø

2

511

932

x


oleObject6.bin

image7.wmf
17919813

...

1410145414

x

=-+


oleObject7.bin

image8.wmf
=

6249

717

30.5.2

15.10

x


oleObject8.bin

image9.emf
85°

55°

H J

K


image10.emf
40°

85°

B

A

E


image11.emf
85°

55°

H J

K


image12.emf
40°

85°

B

A

E


image13.wmf
µ

0

60

B

=


oleObject9.bin

image14.wmf
ABDABC

D=D


oleObject10.bin

image15.wmf
CBD

D


oleObject11.bin

image16.wmf
AHBD

^


oleObject12.bin

image17.wmf
AKBC

^


oleObject13.bin

image18.wmf
-Ï

  N;

2020


oleObject14.bin

image19.wmf
Ì

N  Q;


oleObject15.bin

image20.wmf
-Î

  Q;

5

9


oleObject16.bin

image21.wmf
Ï

  N

15


oleObject17.bin

image22.wmf
1319

)

7714

3191

7147

317

714

17

6

ax

x

x

x

-=

-=-

-=

-

=


oleObject18.bin

image23.wmf
2

511

)

932

511

943

57

912

5757

912912

141

3636

bx

x

x

xhayx

xhayx

æö

-

÷

ç

÷

+-=

ç

÷

ç

÷

ç

èø

+=+

+=

+=+=-

-

==


oleObject19.bin

image24.wmf
17919813

)...

1410145414

1791993

...

1410145214

91713

141052

927

3

1414

cx

x

x

x

=-+

=-+

æö

÷

ç

÷

=×-+

ç

÷

ç

÷

ç

èø

=×=


oleObject20.bin

image25.wmf
62096209666209156262

717717771717177242

30.5.2(2.3.5).5.22.3.5.5.22.3.5525

)

12

15.10(3.5).(2.5)3.5.2.52.3.52.3

dx

======


image1.wmf
  N;

2020

-

W


oleObject21.bin

image26.wmf
*

N

Î


oleObject22.bin

image27.wmf
574

xyz

==


oleObject23.bin

image28.wmf
227

3

5742.759

xyzyx

-

=====

-


oleObject24.bin

image29.wmf
315

5

321

7

312

4

x

x

y

y

z

z

==>=

==>=

==>=


oleObject25.bin

image30.wmf
·

0

40

HKJ

=


oleObject1.bin

oleObject26.bin

image31.wmf
ABE

D


oleObject27.bin

image32.wmf
HJK

D


oleObject28.bin

image33.wmf
µ

µ

µ

µ

0

0

85

40

BJ

BEKJ

EK

==

=

==


oleObject29.bin

image34.wmf
ABEHJK

ÞD=D


oleObject30.bin

image35.emf
m

60°

K

H

B

C

A

D

E


image2.wmf
N  Q;

W


oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

image36.wmf
BCD

D


oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

image37.wmf
AHBAKB

D=D


oleObject37.bin

image38.wmf
·

·

//()

(2)

AKCEgt

ACEKACgocsoletrong

=>=


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
·

·

·

·

·

·

0

0

0

90()

90()

60

ABCACBgt

KACACKgt

ABCKAC

ì

+=

ï

í

+=

ï

î

=>==


oleObject39.bin

image40.wmf
·

·

ACEKAC

=


oleObject40.bin

image41.wmf
·

0

60

ACE

=


oleObject41.bin

image42.wmf
6500000.50%.206500000.50%.90%.2012350000

0

+=


oleObject42.bin

image3.wmf
  Q;

5

9

-

W


